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CẤU TẠO SẢN PHẨM
Vật liệu

Thân/khung van: tôn mạ kẽm dày từ 1.15 mm
Cách nhiệt thân van: 2 lớp tấm MgSO  (950 kg/m ) dày 10mm và 4
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1 lớp MgO 380 kg/m  dày 38mm3

Cấu tạo cánh van: Cốt thép mạ kẽm 1.5mm + 2 lớp chống cháy
MgSO  , dày 10mm, tỉ trọng 950 kg/m  + 2 Lớp bông gốm dày 20mm,4
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tỉ trọng 220 kg/m .3

Thanh chặn cánh: MgSO4

Trục van: thép CT45 lục giác tiện CNC, D20
Ổ quay: Bạc inox
Làm kín thân : keo Hilti Cp606

Kích thước
Modul đơn nhỏ nhất = 200(W)x200(H)x210(L)[mm]
Modul đơn lớn nhất = 1200(W)x800(H)x210(L)[mm]
Kết cấu
Khung liên kết bulon, vít tự khoan, 2 đầu bích TDC 32
Cánh: Loại một cánh phẳng.
Cấp ngăn cháy cách nhiệt cao nhất
El 120 (2.0 giờ).
Cơ cấu kích hoạt
Bộ điều khiển cầu chì lò xo xoắn, lắp trên thân van, phía ngoài.
Kiểu lắp đặt : Lắp đặt trên tường trong và ngoài khoang cháy

Bước kích thước: 50mm
Kích thước lớn nhất và nhỏ nhất của van (mm):

       200 x 200 ≤ W x H ≤ 1200 x 800
Kích thước Dày x Cao của mô-tơ kích hoạt (mm) a x b
Khoảng vượt (nhô ra) mặt phẳng van của cánh [x] với

      chiều cao tương ứng [H]:
      H=600->x=200 - H=650->x=225 - H=700->x=250
      H=750 ->x=275 - H=800->x=300
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                VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT CẦU CHÌ LÒ XO XOẮN L210
[EI120] S-FSD-L210 (W1200xH800) Báo cáo thử nghiệm số: 0723-2023/TNCL
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Vật có cạnh sắc
Đeo găng an toàn

khi làm việc

Do Not Walk
or Stand On

Không dẫm
hoặc đứng

lên trên

Use Folklift To Move

Chuyển bằng
xe nâng

Use Scissor Folklift
To Lift Up

Nâng lên cao
bằng xe nâng
chuyên dụng

Dry Storing

Bảo quản
nơi khô ráo

Do Not Drop

Không kéo lê,
tránh rơi đổ

This Side Up

Xếp hướng
lên trên

Store In Warehouse
Bảo quản trong kho

Handle With Care
Nhẹ tay khi
dịch chuyển
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CÁC CHÚ Ý QUAN TRỌNG VỀ LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ
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Sử dụng xe nâng để di chuyểnSử dụng xe thang nâng để nâng

Không dẵm, đạp, 
trèo, đi trên van

Không thả, lăn, lật
lôi, kéo, đẩy, ...

Nhận và bảo quan nơi
khô ráo nước

Sử dụng găng bảo hộ
khi làm việc
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